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I. RÀO CẢN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

KẾT CẤU BÀI GIẢNG

1. THUẾ QUAN

2. BIỆN PHÁP PHI THUẾ QUAN



THUẾ QUAN

- Là khoản thu của nhà nước tính vào hàng hóa khi hàng
hóa đó di chuyển từ lãnh thổ hải quan này sang lãnh
thổ hải quan khác, nhằm tăng nguồn thu ngân sách
quốc gia và bảo hộ hàng hóa tương tự, ngành kinh tế
hàng hóa tương tự trong nước.

- Là danh mục thuế quan, tức là danh mục HS quốc gia
được xây dựng trên cơ sở danh mục HS quốc tế mà
trong đó trên mỗi dòng HS quốc gia có ghi rõ các mức
thuế suất nhập khẩu cụ thể của mỗi dòng HS (Dòng
thuế quan)



CÁC LOẠI THUẾ QUAN

Thuế theo giá trị (ad valorem) : được tính theo tỷ lệ % trên giá trị hàng 
hóa
Thuế đặc định (thuế theo lượng- specific tariff): được tính theo trọng 
lượng của mặt hàng (ví dụ: Chẳng hạn $5 trên 1 tấn).
Thuế kết hợp (compound tariff): là hình thức tính thuế kết hợp cả hai 
cách tính thuế: thuế theo giá trị có cộng hoặc trừ thuế đặc định
Thuế hỗn hợp (optional tariff): là hình thức tính thuế theo một trong 
hai cách thuế theo giá trị hoặc thuế đặc định, tuỳ theo điều kiện mức 
nào cao hơn/ thấp hơn thì áp dụng
Thuế kỹ thuật (technical tariff): là hình thức tính thuế theo các yếu tố 
kỹ thuật
Hạn ngạch thuế quan (Tariff quota): Mức thuế quan hai tầng. Mức 
thuế thấp được áp dụng khi hàng hoá nhập khẩu trong giới hạn số 
lượng hạn ngạch nhập khẩu quy định, nhưng khi vượt quá hạn ngạch 
thì phải chịu mức thuế cao hơn đối với phần vượt đó.



CÔNG CỤ TÌM KIẾM THUẾ QUAN

www.macmap.org



BIỆN PHÁP PHI THUẾ QUAN

Khái niệm
Biện pháp phi thuế quan (TNM) là các rào cản
đối với thương mại không phải về thuế quan do
chính phủ áp đặt đối với hàng nhập khẩu của
mình, để bảo vệ các doanh nghiệp trong nước,
hạn chế nhập khẩu.
Có thể ảnh hưởng tới cả xuất khẩu và
nhập khẩu



CÁC LOẠI RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN

- Rào cản kỹ thuật với thương mại (TBT)
Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT) là các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật một nước áp dụng đối 
với hàng hóa nhập khẩu nhằm bảo vệ những lợi ích 
quan trọng như sức khỏe con người, môi trường, an 
ninh… Các biện pháp này phù hợp với các nguyên tác 
của Hiệp định TBT của WTO.
- Các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS)
Là các tiêu chí về các quy định về SPS áp dụng đối 
với hàng hóa nhập khẩu để giảm hoặc loại bỏ rủi ro 
đối với động, thực vật và sức khỏe cộng đồng. Các 
biện pháp này phù hợp với các nguyên tác của Hiệp 
định SPS của WTO.



CÁC LOẠI RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN

- Phòng vệ thương mại
- Giấy phép để nhập khẩu 
- Cấm xuất nhập khẩu 
- Hạn chế việc xuất khẩu tự nguyện. Hình thức này là 
sự thoả thuận giữa 2 nước, hạn chế hay giới hạn lại 
dựa vào khối lượng hoặc giá trị hàng hoá nào đó xuất 
khẩu vào nước bên kia.
- Hạn ngạch là quy định đối với các hàng hoá cần xuất 
hoặc nhập khẩu giá trị hay số lượng theo quy định ở 
trong thời kỳ nhất định.



CÔNG CỤ TÌM KIẾM

www.trademap.org



http://blogcongdong.com

II. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ HÀNG 
HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM

Khái niệm và hình thức quản lý1

Các biện pháp quản lý2

Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu3

Hệ thống văn bản QPPL và cách tra cứu4



1. KHÁI NIỆM VÀ HÌNH THỨC

Khái niệm: Chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK là tập
hợp các công cụ mà Nhà nước VN áp dụng để tác động đến
các hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Hình thức quản lý: Chính sách quản lý hàng hóa XK, NK 
được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau bao gồm việc 
Ban hành các Danh mục (Danh mục hàng cấm XK, NK; 
Danh mục hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan; 
Danh mục hàng hóa áp dụng chế độ cấp GPNK tự động…)

Chính sách quản lý thay đổi theo thời gian và lộ trình cam kết
quốc tế.



2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HÀNG HÓA XNK

Các biện 
pháp quản lý 
hành chính

Biện pháp kỹ 
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dịch

Biện pháp
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thương mại

Biện pháp 
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trong hoạt 
động ngoại 

thương

Biện pháp
phát triển
trong hoạt
động ngoại

thương



2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HÀNG HÓA XNK

2.1. Các biện pháp hành chính

• Cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
• Hạn chế XK, hạn chế NK
• Quản lý theo giấy phép, điều kiện
• Chứng nhận xuất xứ
• Chứng nhận lưu hành tự do
• Các biện pháp quản lý hoạt động ngoại thương khác
• Quản lý đối nước có biên giới chung
• Quản lý đối với khu vực hải quan riêng



2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HÀNG HÓA XNK

2.2. Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch (kiểm tra
chuyên ngành)

• Các biện pháp kỹ thuật là các biện pháp áp dụng với hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về
chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn
kỹ thuật, an toàn thực phẩm, đo lường.

• Các biện pháp kiểm dịch bao gồm các biện pháp kiểm
dịch động vật và các sản phẩm từ động vật, kiểm dịch
thực vật và kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của
pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, phòng,
chống bệnh truyền nhiễm.



2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HÀNG HÓA XNK

2.3. Các biện pháp phòng vệ thương mại

• Biện pháp chống bán phá giá

• Biện pháp chống trợ cấp

• Biện pháp tự vệ

• Bộ Công Thương quyết định áp dụng đối với hàng

hóa nhập khẩu vào Việt Nam trong những trường

hợp cụ thể.



2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HÀNG HÓA XNK

2.4 Biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong hoạt
động ngoại thương

Áp dụng trong trường hợp sau:

• Hàng hóa đến từ quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực địa lý xảy ra chiến 

tranh, tham gia chiến tranh, xung đột hoặc có nguy cơ xảy ra xung đột vũ 

trang trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến an ninh, lợi ích quốc gia của 

Việt Nam.

• Hàng hóa đến từ quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực địa lý xảy ra thiên tai, 

dịch bệnh, sự cố môi trường mà cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có 

thông tin một cách công khai hoặc chứng minh được là có đe dọa nghiêm 

trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng hàng hóa đó.



2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HÀNG HÓA XNK

Áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong
hoạt động ngoại thương (tiếp)

• Hàng hóa đến từ quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực địa lý xảy ra
sự cố, thiếu sót, sai sót kỹ thuật mà cơ quan có thẩm quyền của
Việt Nam có thông tin một cách công khai hoặc chứng minh
được là có ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến an toàn, sức
khỏe của người tiêu dùng hàng hóa đó.

• Hàng hóa đến từ quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực địa lý gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sinh thái, đa dạng sinh học
của Việt Nam mà cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có
thông tin một cách công khai hoặc có cơ sở khoa học chứng
minh được sự ảnh hưởng đó.

• Mất cân đối nghiêm trọng của cán cân thanh toán.
• Các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác theo quy định của

pháp luật.



2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HÀNG HÓA XNK

2.5 Các biện pháp phát triển trong hoạt động
ngoại thương

a) Hoạt động tín dụng do Chính phủ quy định phù hợp với điều ước quốc 
tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

b) Xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy hoạt động ngoại thương bao 
gồm hỗ trợ xây dựng, bảo vệ, phát triển, quảng bá thương hiệu sản 
phẩm trong nước ra thị trường nước ngoài; thiết lập và cung cấp hệ 
thống thông tin xúc tiến thương mại; kết nối giao thương giữa các 
thương nhân nhằm thúc đẩy xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu quả để phục 
vụ sản xuất trong nước hoặc gia công xuất khẩu;

c) Các biện pháp khác nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, nhập khẩu.



3. THỦ TỤC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

1
Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương
nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của bộ, cơ quan
ngang bộ liên quan

2

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều kiện, thương nhân 
xuất khẩu, nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp 
luật

3

Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
phải kiểm tra theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý ngoại thương
(kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra tăng cường…), thương nhân xuất 
khẩu, nhập khẩu hàng hóa phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định pháp luật.



4. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH 
SÁCH QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XNK

Hiệp định song phương/đa phương; Cam kết quốc tế

Luật/pháp lệnh

Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ

Thông tư/Quyết định của các Bộ, ngành

* Thống kê: khoảng 302 văn bản (chưa bao gồm các Hiệp
định song phương/đa phương; Cam kết quốc tế).



Một số Luật quy định về quản lý chính sách quản lý đối với hàng hóa 
XNK

Số TT Tên Luật, Pháp lệnh Ngày ban hành

1 Luật Hải quan; 23/6/2014

2 Luật Thú y; 19/6/2015

3 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 25/11/2013

4 Pháp lệnh Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản; 05/5/1989

5 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm; 21/11/2007

6 Luật An toàn thực phẩm; 17/6/2010

7 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 21/11/2007

8 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 29/6/2006

9 Luật Thương mại; 14/6/2005

10 Luật Quản lý ngoại thương 12/6/2017

11 Luật Bảo vệ môi trường; 23/6/2014

11 Luật Hóa chất; 21/11/2007

12 Luật Phòng, chống ma túy; 03/6/2008

13 Luật Khoáng sản; 17/11/2010

14 Luật xử lý vi phạm hành chính. 20/6/2012



VĂN BẢN PHÁP LUẬT (về chính sách mặt hàng):

1
Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết Luật Quản lý ngoại thương.

2 Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 
15/6/2018 của Bộ Công Thương.

3 Thông tư, Quyết định của các Bộ, ngành



VĂN BẢN PHÁP LUẬT (về thủ tục hải quan):

1
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi 
hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm 
tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 

2

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015  
của Bộ Tài chính quy định về  thủ tục hải quan; 
kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất 
khẩu, nhập khẩu.



Tờ khai VNACCS/VCIS



Bộ tiêu chí thông tin khai báo

“Mã văn bản pháp 
quy” có 5 ô, mỗi ô 
gồm 02 ký tự (bao 
gồm cả số và chữ) 
hỗ trợ 5 loại mã 
văn bản pháp quy

“Số giấy phép” 
áp dụng cho từng 
lô hàng cụ thể 
(có thể khai 5 
loại giấy phép 
khác nhau).

Cách thức quản lý



Chức năng một cửa quốc gia



- Máy in khác, máy copy và máy fax, có hoặc không kết hợp
với nhau:

8443.31

- - Máy kết hợp hai hoặc nhiều chức năng in, copy hoặc fax,
có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết
nối mạng: 844331 PA

8443.31.10 - - - Máy in- copy, in bằng công nghệ in phun 0 84433110 PA LB

8443.31.20 - - - Máy in-copy, in bằng công nghệ laser 0 84433120 PA LB

8443.31.30 - - - Máy in-copy-fax kết hợp 0 84433130 PA LB

8443.31.90 - - - Loại khác 0 84433190

8443.32
- - Loại khác, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự
động hoặc kết nối mạng: 844332 PA

8443.32.10 - - - Máy in kim 0 84433210 PA LB

8443.32.20 - - - Máy in phun 0 84433220 PA LB

8443.32.30 - - - Máy in laser 0 84433230 PA LB

8443.32.40 - - - Máy fax 0 84433240 PA LB

8443.32.50
- - - Máy in kiểu lưới dùng để sản xuất các tấm mạch in hoặc
tấm mạch dây in 0 84433250 PA

8443.32.60 - - - Máy vẽ ( Plotters) 0 84433260 PA

8443.32.90 - - - Loại khác 0 84433290 PA LB

8443.39 - - Loại khác: 844339 PA

- - - Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo
hình ảnh gốc trực tiếp lên bản sao (quá trình tái tạo trực tiếp):

8443.39.11 - - - - Loại màu 0 84433911 PA LC

8443.39.19 - - - - Loại khác 0 84433919 PA



BẢNG MÃ VĂN BẢN ĐÃ SỬ DỤNG

BỘ CÔNG THƯƠNG
ABC
(1)

BỘ NNPTNT 
DEFG

(2)

BỘ Y TẾ
HJ
(3)

BỘ GTVT
K
(4)

BỘ TTTT
L
(5)

BỘ TNMT
M
(6)

BỘ XÂY DỰNG
N
(7)

BỘ VHTTDL
P

(8)

Mã văn 
bản

Số hiệu VB
Mã 
văn 
bản

Số hiệu VB
Mã 
văn 
bản

Số hiệu VB
Mã 
văn 
bản

Số hiệu VB
Mã văn 

bản
Số hiệu VB

Mã văn 
bản

Số hiệu VB
Mã văn 

bản
Số hiệu VB

Mã văn 
bản

Số hiệu 
VB

AA
05/2006/QĐ - BCN 

DA
17/2009/TT-
BNNPTNT

HA
1064/2001/QĐ-
BYT

KA
19/2006/QĐ-
BGTVT 

LA 14/2011/TT-BTTTT  MA
QĐ 
15/2006/QĐ-
BTNMT

NA
03/2012/TT-

BXD
PA

48/2006/T
T-BVHTT

AB 06/2006/QĐ-BCN DB
43/2009/TT-
BNNPTNT

HB 674/QĐ-BYT KB
23/2009/TT-
BGTVT

LB 11/2012/TT-BTTTT  MB
01/2013/TT-
BTNMT NB

11/2009/TT-
BXD

PB
95/2006/T
T-BVHTT

AC 24/2006/QĐ-BTM DC
62/2009/TT-
BNNPTNT

HC
41/2007/QĐ-
BYT KC

41/2011/TT-
BGTVT

LC 22/2010/TT-BTTTT NC
01/2010/TT-

BXD

AD 01/2006/TT-BCN  DD
85/2009/TT-
BNNPTNT

HD
09/2010/TT-
BYT

KD
31/2011/TT-
BGTVT

LD 20/2011/TT-BTTTT ND
14/2010/TT-

BXD

AE 40/2006/QĐ-BCN DE
40/2010/TT-
BNNPTNT

HE
10/2010/TT-
BYT 

KE
63/2011/TT-
BGTVT

NE
04/2012/TT-
BXD

AF 06/2007/TT- BTM DF
49/2010/TT-
BNNPTNT

HF
11/2010/TT-
BYT 

KF
44/2012/TT 
BGTVT

AG 23/2009/TT-BCT DG
65/2010/TT-
BNNPTNT

HG
47/2010/TT-
BYT

KG
41/2013/TT-
BGTVT

AH 20/2011/TT-BCT DH
70/2010/TT-
BNNPTNT

HH
24/2011/TT-
BYT KH

AJ 23/2012/TT-BCT DJ
29/2011/TT-
BNNPTNT

HJ
25/2011/TT-
BYT

KJ

AK 26/2012/TT-BCT DK
42/2011/TT-
BNNPTNT

HK
818/2007/QĐ-
BYT

KK

AL 41/2012/TT-BCT DL
59/2011/TT-
BNNPTNT

HL
06/2011/TT-
BYT

KL

AM 15/2013/TT-BCT DM
86/2011/TT-
BNNPTNT

HM
29/2011/TT-
BYT

KM

AN 33/2013/TT-BCT DN
13/2012/TT-
BNNPTNT

HN
44/2011/TT-
BYT

KN

AP 37/2013/TT-BCT DP
31/2012/TT-
BNNPTNT

HP
39/2013/TT-
BYT

KP

AQ 04/VBHN-BCT DQ
45/2012/TT-
BNNPTNT

HQ
38/2013/TT-
BYT

KQ



Yêu cầu: Cập nhật các mã hóa chính sách quản lý hàng hóa XNK và 
mã hóa văn bản điều chỉnh theo mã số HS vào Biểu thuế



Cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Tạm ngừng XK, tạm ngừng NK 

Hạn chế XK, hạn chế NK

Quản lý theo giấy phép

Quản lý đối với hàng hóa XNK theo quy định riêng

Quản lý hàng hóa theo loại hình XNK

Kiểm tra chuyên ngành

II. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỤ THỂ VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG



Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa
cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

Các bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết
hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
kèm theo mã số hàng hóa (mã HS)

Thẩm quyền cho phép xuất khẩu, nhập
khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm: Thủ
tướng Chính phủ

1. BIỆN PHÁP CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU



TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CẤM 
XUẤT KHẨU

Hàng hóa liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa 
được phép xuất khẩu của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền;

Bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy 
định của pháp luật về di sản văn hóa;

Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.



TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CẤM NHẬP  KHẨU

Hàng hóa liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa được phép nhập khẩu 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Hàng hóa gây nguy hại đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng;

Hàng hóa gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, 
thuần phong mỹ tục;

Hàng hóa gây nguy hại đến môi trường, đa dạng sinh học, có nguy cơ cao 
mang theo sinh vật gây hại, đe dọa an ninh lương thực, nền sản xuất và 
xuất khẩu của Việt Nam, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

Hàng hóa theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên.



2. TẠM NGỪNG XUẤT KHẨU, TẠM NGỪNG 
NHẬP KHẨU

Áp dụng trong một thời gian nhất định.

Bộ Công Thương quy định việc tạm ngừng xuất khẩu, 
nhập khẩu trừ trường hợp pháp luật về thú y, bảo vệ và 
kiểm dịch thực vật có quy định khác.

Trường hợp ngoại lệ, Bộ Công Thương có thẩm quyền
cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tạm ngừng xuất
khẩu, nhập khẩu. 



3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HANG HÓA XUẤT KHẨU, 
NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP, ĐIỀU KIỆN

Chính phủ ban hành Danh mục chung đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện

Các bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết hàng hóa kèm theo 
mã HS
Các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành hoặc trình cơ quan có 
thẩm quyền ban hành quy định chi tiết về việc cấp giấy phép 
xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với quy định pháp luật và thực 
hiện việc cấp phép theo quy định.

Cơ quan hải quan căn cứ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận
của các Bộ, cơ quan ngang bộ để thông quan hàng hóa.



4. BIỆN PHÁP HẠN CHẾ XUẤT KHẨU, HẠN CHẾ 

NHẬP KHẨU

Mục đích: hạn chế số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa
XNK, cửa khẩu XNK hàng hóa, quyền XNK hàng hóa của 
thương nhân..

- Các biện pháp hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu:

+ Hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch 
nhập khẩu

+ Hạn ngạch thuế quan

+ Chỉ định cửa khẩu xuất khẩu, nhập 
khẩu

+ Chỉ định thương nhân xuất khẩu, 
nhập khẩu



4. BIỆN PHÁP HẠN CHẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

4.1. Hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu

Mục đích: hạn chế số lượng, khối lượng, trị giá của hàng
hóa XNK, cửa khẩu xuất, cửa khẩu nhập, quyền xuất khẩu
nhập khẩu

Áp dụng khi:

 Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên;

 Bảo đảm cân đối vĩ mô, tăng trưởng kinh tế theo từng 
thời kỳ;

 Khi nước nhập khẩu áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập 
khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

 Bộ Công Thương công khai minh bạch hàng hóa áp dụng.



4. BIỆN PHÁP HẠN CHẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

4.2 Hạn ngạch thuế quan
 Mục đích: quyết định số lượng, khối lượng, trị giá 

của hàng hóa với thuế suất XK cụ thể hoặc mức thuế
NK ưu đãi hơn ngoài hạn ngạch

 Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối 
với hàng hóa dùng để sản xuất, gia công hàng hóa
xuất khẩu.

Các Bộ quyết định lượng hạn ngạch thuế quan đối với
từng hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý

Bộ Công Thương công bố việc áp dụng biện pháp hạn
ngạch thuế quan và quyết định phương thức phân
giao hạn ngạch thuế quan



4. BIỆN PHÁP HẠN CHẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

4.2. Hạn ngạch thuế quan
Hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan:

 Đường tinh luyện, đường thô

 Muối

 Thuốc lá nguyên liệu

 Trứng gia cầm

 Ô tô đã qua sử dụng

Hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạch được hưởng
thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch.



4. BIỆN PHÁP HẠN CHẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

4.3. Chỉ định cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu
 Mục đích: nhằm quản lý, kiểm tra chất lượng hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu, chống chuyển tải bất hợp pháp, chống
gian lận thương mại, bảo vệ uy tín hàng hóa xuất khẩu của
Việt Nam; phù hợp với điều kiện hạ tầng vật chất, kỹ thuật của
từng cửa khẩu, bảo đảm quốc phòng, an ninh
 Ví dụ:
 Ô tô chở người dưới 16 chỗ, loại mới chỉ được nhập
khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế Cái
Lân- Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí
Minh, Bà Rịa Vũng Tàu (TT 16/2019/TT-BCT)
 Rượu chỉ được nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế
(105/2017/NĐ-CP).



.

 Tái xuất khẩu các loại vật tư nhập khẩu chủ yếu mà Nhà
nước bảo đảm cân đối ngoại tệ để nhập khẩu: chỉ được
tái xuất khẩu thu bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc
theo giấy phép của Bộ Công Thương.

 Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể việc nhập khẩu gỗ
các loại từ các nước có chung đường biên giới.

 NK hàng hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an
ninh thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương.
(Danh mục quy định tại Phụ lục IV Nghị định
69/2018/NĐ-CP)

 Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công
nghệ đã qua sử dụng thực hiện theo quy định của Thủ
tướng Chính phủ (18/2019/QĐ-TTg).

5. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, 
NHẬP KHẨU THEO QUY ĐỊNH RIÊNG



Cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu; tạm
ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Cửa khẩu tạm nhập, tái xuất hàng hóa

 Tạm xuất, tái nhập

Kinh doanh chuyển khẩu

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện

6. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI HÌNH 
XUẤT NHẬP KHẨU 



CHUYÊN NGHIỆP – MINH BẠCH – HIỆU QUẢ
BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LỢI ÍCH QUỐC GIA


